
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số; /BKHCN-VP

V/v Báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
nguồn NSNN niên độ naân sách năm 

201?!

Hà Nội, ngàv 31 thảng 7 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài 
chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách 
nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

Bộ Khoa học và Công nghệ lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn 
đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm 2017 (chi 
tiết tại các phụ lục kèm theo), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp số liệu theo quy 
định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Kế hoạch -Tài chính;
- Lưu VT, VP .

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hồng Quân



B ộ KHOAH Biều sé: 03/CQTH

CÁO TÒNG HỢP KẾT QUẢ x ử  LÝ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, 
THANH TRA CỦA CÁC Dự ÁN s ử  DUNG VỐN ĐẦU T ư NGUÒN NSNN TRONG NĂM 2017 

Kèm theo Công'văn S0I 3TV /BKHCN-VP ngày 31/7/2018
Đơn vị tính: đồng

S T T Chuyên đề, D ự  áii đầu tư

“ T - - ~ ~ ~ ~ ~ ~
' ' . ' 1 T ổ n g  sé vốn kiểm  to á n , thanh t r a  đề ngh ị x ử  lý Tổng số vốn đã xử lý đã thực hiện của đon vị Số chua thực hiện

Ghi c h í
T ổng  cộng

Thu hồi nộp NSNN
do ch ỉ sai chế  độ

G iảm  trừ th a n h  
toán X ử  lý khái Tổng cộng

Thu hồi nộp 
NSNN do chỉ

sai chế  độ

Giảm trừ thanh
toán Xử lý khác Tổng cộng

Thu hoi 
nộp  NSNN
do ch i sai 

d i ế  đ

G iảm  trừ 
th a n h  
to á n

Xf> lý khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
T Ồ N G S Ố 10,672,266,000 93,546,000 4,053,503,000 6,475,217, 9,664,528,502 193,546,502 3,715,797,000 5,755,185,000 1,007,738,000 1,(107,738,000

A KẾT ỌUẢ XỬ L Ý  C Ủ A  KTNN: 10,672,266,1 193,546,000 4,053,503,000 6,425,217,000 9,664,528,502 193,546,502 3,715,797,000 5,755,185,000 1,007,738,000 1,007,738,000
I V Ố N  NSNN: 10,672,266,000 93,546,000 4,053,503,000 6,425,217,000 9,664,528,502 193,546,502 3,715,797,000 5,755,185,000 1,007,738,000 - - 1,(107,738,000

1
D ự án X ây dựng T rang  
tâm Kỹ thuật T iêu chuẩn Đ o lường C hất 

lượng 4 (giai đoạn 1)
2,058,234,000 6 2 ,0 0 ,0 0 0 '714,522,000 1,281,700,000 1,388,202,502 62,012,502 714,522,000 611,668,000 670,032,000 670,032,000

2
D ự  á n  X ây  D ự n g  T ra n g  T â m  T h ô n g  T in  Khoa 
h ọ c  v à  C ô n g  n g h ệ  Khu v ự c  P h ía  N a m

8,203,610,000 58,818,000 3,001,275,000 5,143,517,000 8,203,610,000 . 58,818,000 3,001,275,000 5,143,517,000 0 0 0 0

3
X ây  d ự n g  T rạ m  th ự c  nghiệm và ư ơ m  tạo  cô n g

ng h ệ
410,422,000 72,716,000 337,706,000 0 72,716,000 72,716,000 0 0 337,706,000 337,706,000

n VỐN TRÁI PHIẾU C H ỈN H  P H Ủ :
1 D ự án...

ra N G U Ồ N  VÓN Đ Ằ U  T Ư  T H U Ộ C  
NSNN K H Á C  (nếu  cỗ):

1 D ự án...

B
K Ế T  Q U Ả  X Ử  L Ỷ  C Ủ A  CO' Q U A N  
T H A N H  T R A :

I V Ố N  NSNN:
1

‘i

D ự án...
b ự  án...

n V Ố N  T R Ả I P H IẾ U  C H ÍN H  P H Ủ :
1 D ự án...

ra N G U Ồ N  V Ố N  ĐẦ U  T Ư  THUỘC 
NSNN K H Á C  (nếu cỏ):

1 D ự án...

Trưởng Phòng QLĐTXD Thủ trưởng đơn vị

Đ oài Hồng QuânLê Ngọc Việt



Biểu số: 01/CQTH

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN VÓN ĐẨU T ư  THUỘC NSNN 
Niên độ ngân sách năm 2017

Kèm theo Công văn sổ 2358/BKHCN-VP ngày 31 tháng 7 năm 2018

SỔ
TT

ư

Nội dung

ự

Địa điển
m ữ  tài 
khoản

- p -— —

Mã dự án 
đầu tư Tang mức đ ầu  tư

Lũy kế vốn đã thanh toán từ K/C đến hết 
niên độ năm tn rớ c  năm quyết toán

Thanh toán KLHT 
trong năm của 

phần vốn tạm ứng 
theo chế độ chưa 

thu hồi từ K/C đến 
hết niên đệ ngân 
sách Itẵim trưửc 

2017

Kế hoạch và thanh toản vổn đ ầ u  t e  cẵc năm trước được kéo đài thời g ian  thực hiện và thanh toán sang
năm 2017 Kế hoạch vả thanh toán vắn đầu tư nẵm 2017

Lũy kế sổ vốn tạm 
úng theo chế độ 
chưa thu hồi đến 

hểt năm quyết toán
chuyến sang eác 
năm sau quyết 

toán

Lũy kế số vẩn đã 
thanh toán từ K /C 
đến hết năm 2017Kế hoạch vốn ổirơc 

kéo dài

1 Thanh toán Kế

sể vốn cồ
thanh toán hửv bõ 

(nếu có)
Kế heạch vốn đầu 

tư năm 2017

Ị Thanh toán

Số vểtt còn lại
chư?, thanh toán 
hủy bỏ (nểu cỏ)

Tổng cộng vốn ẩ ã  
thanh toán KLHT 
quyết toán trong 

năm 2017
Tổng sổ

T r  đé- 'rến íạm ÚTĩg 
theo chế đệ chira thỉ 

hổi (1)

theo chế 
thu hồi cửa các 
năm trước nệp 
điều chỉnh giảm 
trong năm 2017 Tổng số

số ván thanh toán
K L K T

Sổ vốn tạm  ứng 
theo chế đệ chưa 

thu hồi

hoạch
vốn
được
phép 

kẻe đài 
sang 
năm 
sau 
(nếu 
có)

Tồng sổ
Số vốn thanh toán 

KLHT
Số vốn tạm úng 

the© chế đệ chưa 
thu hồi

Kế hoạch vấn 
đ ư ự c  phép kẻs 

dài sang năm sau 
(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 2 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22=9+12+18 23=7-8-9+13+19 24=6+11+:r > <

(A+B) 3.767.954.458.33' 1.065.632.280.42: 115.944.673.63C 468.457.871 61.133.092381 20.202.000.000 14.977.049.635 14.272.430.437 704.619.198 01 5.224.9502365 120.130.000.000 108.819.417.092 104.162346.628 4.657.070.464 6.296.774.000 5.013.808.908 179.567.869.446 59.704.813.040 1.189.428.J1
Vồn trong ntcởc 3.767.954.458.337 1.065.632.280.423 115.944.673.630 468.457.871 6 L I33.092.381 20.202.000.000 14.977.049.635 14.272.430.437 704.619.198 0 5.224.950.365 120.130.000.000 108.819.417.092 104.162.346.628 4.657.070.464 6.296.774.000 . . 5.013.808.908 179.567.869.446 59.704.813.040 1.189.428.1 M i
Vần nu&c ngoài ' 0 0 0 0 0 0 1

I r a
A VON NSNN (A1+A2) 0 0 0 0 0 0

Vồn trong nước 3.669,079.172.337 1.005.432.281.544 97.112.959.085 468.457.871 42.301.377.836 20.202.000.000 14.977.049.635 14.272.430.437 704.619.198 0 5 224.950.365 95.130.000.000 88.722.548.805 84.217.936.341 4.504.612.464 6.296.774.000 110.677. ỉ  95 140.791.744.614 59.552.355.040 1.109.131.879.9^
Von nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0

A .l
Các dự án thuộc kế 
hoạch năm 2017: 2.438.754.301.337 713515.456.568 96.742.235.772 460.447.871 41.938.664.523 20.202.000.000 14.977.049.635 14.272.430.437 704.619.198 0' 5.224.950.365 95.130.000.000 88.722.548.805 84.217.936.341 4.504.612.464 6.296.774.000 110.677.195 140.429.031.301 59.552.355.040 817.015.055.008

I Von đầu tir theo ngành, 
Unfa vực: 2.438.754.301.337 713.315.456.568 96.742.235.772 460.447.871 41.938.664.523 20.202.000.000 14.977.049.635 14.272.430.437 704.619.198 0’ 5.224.950.365 95.130.000.000 88.722.548.805 84.217.936.341 4.504.612.464 6.296.774.000 110.677.195 140.429.031301 59.552.355.040 817.015.055.008

Vốn trong nước 2.438.754.301.337 713.315.456.568 96.742.235.772 460.447.871 41.938.664.523 20.202.000.000 14.977.049.635 14.272.430.437 704.619.198 0 5.224.950.365 95.130.000.000 88.722.548.805 84.217.936.341 4.504.612.464 6.296.774.000 110.677.195 140.429.031.301 59.552.355.040 817.015.055.008
Vốn nước ngoài — 0 0 0 0 0 0 0

Vốn Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0

1
Chuân do lường quốc gia 
giai áọan 2016-2020 (giai 
đọan I)

0003 7557068 99.609.088.000 6.000.000.000 5.157.130.000 5.157.130.000 9.051.000.000 9.051.000.000 9.051.000.000 0 0 0 14.208.130.000 0 15,051.00(1000

2
Xây dựng Viện Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam 
Hàn Quốc

0003 7551972 1.000.000.000.000 1.344.162.000 451.917.104 3.655.000.000 3.655.000.000 3.484.380.802 170.619.198 0 0 0 3.484.380.802 622.536.302
u  ©

4.999.ỉ6j|(|g|
■

3

Xây dựng Hệ thong thông 
tin tích hợp phục vụ triển 
khai Chính phù điện từ tại 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ

0003 7613284 68.500.000.000
2

0 0 500.000.000 497.000.000 497.000.000 3.000.000 497.000.000 0

- -..... ...

497.000.000

4
Cơ sỡ nghiên cứu của 
Viện Năng lượng nguyên 
|từ Việt Nam tại Đà Nang

0010 7201097 49.032.000.000 13.242.353.932 8.036.247.000 8.000.000.000 0 0 11.572.000.000 11.572.000.000 11.390.281.000 181.719.000 0 19.390.281.000 217.966.000 24.814.353.932

5
Cải tạo cơ sỡ vật chất 
Trung tâm Chiếu xạ Hả 
Nội

0010 7123531 55.865.047.337 55.447.828.721 50.000.000 50.000.000 0 0 351.000.000 336.453.823 336.453.823 14.546.177 386.453.823 oi 55.784.282.544

6
Xây dựng trạm thực 
nghiệm và ươm tạo công 
nghệ

0010 7374145 70.000.000.000 61.753.982.343 0

--------------- -

0

0

1.244.000.000; 1.243.999.532 1.243.999,532
4

468 1.243.999.532; 0 62.997.98 ỉ.875

7 Đầu tư xây dựng Trung 
tâm Sâm Ngọc Linh 0010 7444046 89.396.584.000 42.799.405.124 5..270.340.793 5.170.374.643 0 12.186.000.000 12.186.000.000 ' ,l í  186.000.000 0 17.356.374.643 99.966.150 54.985.405.124

8 Trung tâm Khoa học vả 
Công nghệ hạt nhân 0010 7505336 10.823.273.000 1.440.705.070 2.516.000.000 1.271.733.735 1.271.733.735 1.244.266.265 0

-----------------------

0 1.271.733.735 0 2.712.438.805

9 Xây dụng trường quản lý 
Khoa học vả Công nghệ 0010 7562450 69.892.000.000 968.790.074 3.980.000.000 0 3.980.000.000 : 0

ý
0 0 0 968.790.074

10 ^
Trung tâm đo lường Việt 
Nam (giai đoạn 2) 0010 7191055 100.000.000.000 400.000.000 129.722.000 129.722.000 0 0 2.000.000.000

/
2.000.000.000 1.688.000.000 312.000.000 0 1.817.722.000 312.000.000 2.400.000.000

ỉ

Ỉ1 E 
r
t
c
r

Kây dựng Phòng thí 
Ighíệm nghiên cứu thiết 
cế chế tạo cad linh kiện. 
:ảm biển dựa trên côns 
Ìghệ Mem/Nems Quang 
ỉiện tứ vả khu nshiên cứu 
:hế thừ sản phẩm công 
Ighệ cao (giai đoạn I)

0010 7562458 100.000.000.000 20.000.000.000 17.600.866.000 11.481.866.000 0 0 7.573.000.000 7.572.722.562 7.254.664.712 318.057.850 277.438 18.736.530.712 6.437.057.850 27.572.722.562

12 Cr'huân  do lường Quốc gia 
dai đoạn 2015- 2016 0010 7499807 59.605.892.000 45.649.000.000 9. ỉ 94.000.000 1.558.000.000 0 0 7.805.000.000 1.508.226.000 1.344.226.000 164.000.000 ố.296.774.000 0 2.902.226.000 7.800.000.000 47.157.226.000

ĩ
13 l 

n

'rụ sỡ cơ quan dại diện 
ìộ Khoa học và Công 
:ghệ tại Miền Trung Tây 
.guyên

0160 7500025 39.840.967.000 25.000.000.000 9.272.639.901 9.272.639.901 0 0 10.820.000.000 10.820.000.000 10.794.149.792 25.850.208 0 20.066.789.693 25.850.208 35.820.000.000

ĩ
14 tl

c

'rung tâm ứng dụng lũ 
raậí hạt nhân cône nghệ
ao

2860 7071778 482.803.700 482.803.700 460.447.871 22.355.829 0 0 862.000.000 862.000.000 862.000.000 0 884.355.829 0 1.344.803.700

£
15 tí 

' d

>ầu tư xây dựng Trung 
ìm kỹ thuật tiêu chuẩn 
o lường chất lượng 4

0003 7297287 99.895.927.000 72.877.862.342 846.276.150 
------------  _

846.276.150 0
i 1

0 16.714.000.000 16.621.161.553 16.621.161.553 92.838.447 17.467.437.703 0 89.499.023.895



số
TT Nội dung

Địa ểỉễ ir 
mờ tài 
khoản

Mã dự ổn 
đầu tir Tồng mửc đầu tư

Lũy kể vốn đ? thanh toán từ K/C đến h ế t 
niên độ năm trước năm quyết to án

1 s ế  vốn tạm ứng 
theo chế độ chưa 
thu hồi của các 
năm trước nộp 
điều chỉnh giâm 
trong nãm 2017

Thanh toán KLHT 
trong năm cùa 

phần vốn tạm ứng 
theo chế độ chưa 

thu hồi từ KỈC đểa 
hết niên độ ngân 
sách nãm trước 

2017

icế hoạch và thanh toán vốn đ ầu  ttr  các năm trước đưực kéo đài thòi gian thực hiện VỀ thanh to án  sang
năm 2017 K ế hoạch vả thanh toán ván đầu tư năm 2017

Tồng cộng vổn đã 
thanh toán KLHT 
quyết toán trong 

năm  2017

Lũy kế sổ vốn tạm 
ứng theo chế độ 
chưa thu hồi đến 

h ế t năm quyết toán 
chuyền sang các 
năm sau quyết 

toán

Lũy bế sỗ vấn đã
thanh  to án  từ K/C 
đến hểt năm 2017Kể hoạch vốn đtrọrc

kéo Aằi

Thanh toán Kế
hoạch 
vốn 
áưực 
phép 

kéo dài 
sang 
mầm 
sau 
(nếu 
có)

sổ vốn còn lạ i chưa 
thanh toán hủy bõ 

(nếu có)
Ke hoạch vốn đầu 

tư năm 2017

Thanh toán

K ể hoạch vốn 
đưọrc phép kéo 

dài sang năm sau 
(nếu có)

số vốn còn lại 
chưa thanh teán 
hủy bõ (nếu có)Tồngsế

Tr, đỏ: vốn tẹm ả n g  
theo chế Ể ' 

hồi (1)
T ễ ííg  sổ

sổ  vển thanh toán 
KLHT

sổ  vấn tạm ứng 
theo che đệ chưa 

thu hoi
Tổng số Số vén thanh íoảrt

KLHT
sé  vốn tạm ứng 
theo chể độ chưa 

thu hồi

i 2 3 4 5 6 7 s 9 w 11=12+13 12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 20 21=16-17-20 22=9+12+18 23=7-8-9+13+19 24=6+11+17

16
Đẩu tư mua Trụ sỡ lảm

việc Bộ phận đại diện 
khoa học và công nghệ iạị
ỨC

0003 7593073 45.000.000.000 39.999.993.124 39.999.993.124 0 0 3.503.000.000 3.502.985.406 3.502.985.406 14.594 0 43.502.978.530 43.502.978.530

17 Trụ sỡ Bộ Khoa học vả
Công nghệ (giai đoạn 2)

0010 7628683 3.400.842.000 1.000.000.000 999.315.900 465.315.900 534.000.000 684.100 0 0 465.315.900 534.000.000 999.315.900

18
Xây Dựng Trung Tầm  
Thông Tin Khoa học và
Công nghệ Khu vực Phía 
Nam

0110 7000559 477.892.681.000 325.908.570.138 250.300.000 250.300.000 0 0 20.000.000.000 19.999.999.929 ỉ 9.999.999.929 71 20.250.299.929 0 345.908.570.067

A.2

Các dự án không ghi kế

vốn tạm  ủĩig chưa thu 
hồi tù’ các năm tnrức 
chuyển sangnăiti 2817'

1.230.324.871.000 292.116.824.976 370.723.313 8.010.000 362.713313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.713.313 0 292.116.824.976

I
vỗn đầu tư theo ngành , 
lĩnh vưc: 1.230.324.871.000 292.116.824.976 370.723313 8.010.000 362.713.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.713.313 0 292.116.824.976

Vốn trong nước 1.230.324.871.000 292.116.824.976 370.723.313 8.010.000 362.713.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 362.713.313 0 292.116.824.976

vổn nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0
Vốn Thực hiện dự á n 0 0 0 0 0 0 0

1
Trung tâm thông tin khoa 
học và giao dịch công
nghệ quốc gia

0003 120106772 927.252.000.000 913.938.170 8.010.000 8.010.000 0 0 0 0 0 0 914̂ 38.179.

2
Nâng cấp, phái triển 
Công thông tin điện tử Bộ 
Khoa học và Công nghệ

0003 7556515 8.000.000.000 7.627.306.113 168.313.313 168.313.313 0 0 0 0 168.313.313 0 7.627.306'10
A V I

5

Đầu tư nâng cấp nang lực 
xử lý, tính sin sàng, mua 
sắm bân quvển phần mềm 
HT cho Hạ tầng CNTT 
củaBỘKHvàCN

0003 7556516 16.829.560.000 11.786.519.360 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 150.000.000 0 11.786.519.360: /

................... ...Lã..

1

]

Tăng cường cơ sỡ vật chất 
vả năng lực kỹ thuật cũa 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuần Đo lường Chất 
lượng 3 tại Quận 2, Thành 
phố Hổ Chí Minh

0110 7035378 278.243.3 ỉ 1.000 271.789.061.333 44.400.000 44.400.000 0 0 0 0 0 0 44.400.000 0 271.789.061.333

» ■ :
Nguồn ván đầu tư thuộc 
NSNN khác 98.875.286.000 60.199.998.879 18.831.714.545 0 18.831.714.545 0 0 0 0 0 0 25.000.000.000 20.096.868.287 19.944.410.287 152.458.000 0 4.903.131.713 38.776.124.832 152.458.000 80.296.867.166

VỔnCK 0 0 0 0 0 0 0
]

1 í
Dự án Trung tâm đào tạo 
:án bộ quản lý khoa học 
râ công nghệ của Lảo'.

0010 7396537 98.875.286.000 60.199.998.879 18.831.714.545 18.831.714.545 0 0 25.000.000.000 20.096.868.287 19.944.410.287 152.458.000 4.903.131.713 38.776.124.832 152.458.000 80.296.867.166

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018 
Trưởng Phồng QLĐTXD Thủ trưởng đơn vị Hà Nôi, ngày.........tháng..........năm.......
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